
Trang 1/ Đề 133 

SỞ GD & ĐT LONG AN 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC 
KIỂM TRA 15 PHÚT – NĂM HỌC 2019 - 2020 

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12 

 Thời gian làm bài : 15 Phút 
 

 

 

Họ tên : ................................................................................... Lớp : ................... 
 

 
Câu 1: Trường hợp nào sau đây được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của pháp luật? 

 A. Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án.  B. Người mất năng lực hành vi dân sự. 

 C. Người bị bệnh nan y.     D. Người đang phải chấp hành hình phạt tù. 

Câu 2: Xây dựng và ban hành hệ thống pháp luật bảo đảm cho công dân được hưởng đầy đủ các quyền tự 

do cơ bản là trách nhiệm của ai? 

 A. Nhân dân. B. Lãnh đạo nhà nước. C. Công dân.  D. Nhà nước. 

Câu 3: Quyền khiếu nại là quyền của công dân, cơ quan, tổ chức được đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc 

hành vi đó là: 

 A. vi phạm hình sự. B. trái pháp luật. 

 C. vi phạm hành chính. D. vi phạm đạo đức. 

Câu 4: Chị H đã giúp anh T bỏ phiếu bầu cử theo đề xuất của anh. Tại điểm bầu cử, phát hiện cụ M không 

biết chữ, nhân viên S của tổ bầu cử đã nhờ chị H viết phiếu bầu theo đúng yêu cầu của cụ rồi đưa phiếu cho 

cụ bỏ vào thùng. Những ai dưới đây đã vi phạm nguyên tắc bầu cử? 

 A. Chị H và nhân viên S. B. Chị H, cụ M và nhân viên S. 

 C. Anh T, chị H và nhân viên S. D. Anh T và chị H. 

Câu 5: Chị T nhặt được một công văn mật do giám đốc B làm rơi trên đường về nhà nên đã mở ra xem và 

nhờ anh P in sao để đăng tải lên mạng xã hội. Nội dung này đã được anh K chia sẻ lên trang tin cá nhân. 

Những ai dưới đây đã vi phạm quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. 

 A. Giám đốc B, chị T và anh P. B. Chị T và anh P. 

 C. Giám đốc B và chị T. D. Giám đốc B, chị T anh P và anh K. 

Câu 6: Trong cuộc họp tổng kết của xã X, kế toán M từ chối công khai việc thu chi ngân sách nên bị người 

dân phản đối. Ông K yêu cầu được chất vấn trực tiếp kế toán nhưng bị Chủ tịch xã ngăn cản. Chủ thể nào 

dưới đây đã vận dụng đúng quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội? 

 A. Kế toán M, ông K và người dân xã X. B. Chủ tịch xã và ông K. 

 C. Người dân xã X và ông K.   D. Chủ tịch và người dân xã X. 

Câu 7: Người nào dưới đây không có thẩm quyền giải quyết khiếu nại? 

 A. Chủ tịch nước.     B. Thủ tướng chính phủ. 

 C. Chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh.  D. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Câu 8: Hiến pháp nước ta quy định độ tuổi tham gia bầu cử của mọi công dân là 

 A. đủ 21tuổi. B. đủ 18 tuổi. C. đủ 17 tuổi. D. đủ 15 tuổi. 

Câu 9: Pháp luật quy định, người nào tự tiện bóc, mở thư; tiêu hủy thư, điện tín của người khác thì sẽ bị: 

 A. Tùy theo mức độ có thể bị xử phạt vi phạm kỉ luật và trách nhiệm dân sự. 

 B. Tùy theo mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 

 C. Tùy theo mức độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính và đền bù thiệt hại. 

 D. Tùy theo mức độ có thể bị xử phạt vi phạm dân sự và truy cứu trách nhiệm hành chính. 

Câu 10: P mượn sách tham khảo của H đã lâu mà chưa trả. Khi cần dùng sách H đã tự ý vô nhà P để tìm 

nhưng bị em trai của P mắng chửi và đuổi về. H đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

 A. Được bảo vệ quan điểm cá nhân. B. Được pháp luật bảo hộ về danh dự. 

 C. Bất khả xâm phạm về tài sản. D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

Câu 11: Quyền nào sau đây giúp đảm bảo cho công dân có điều kiện cần thiết để chủ động và tích cực tham 

gia vào công việc của Nhà nước và xã hội: 

 A. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.  B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

 C. Quyền tự do ngôn luận.    D. Quyền bầu cử, ứng cử. 

Câu 12: Anh An không đồng ý với quyết định giải quyết đơn khiếu nại (khiếu nại lần đầu) của ông chủ tịch 

UBND phường. Vậy anh An có thể gửi đơn khiếu nại tiếp cho ai? 

 A. Trưởng công an cấp tỉnh.   B. Chánh thanh tra cấp tỉnh. 
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 C. Chủ tịch UBND cấp huyện.   D. Tòa hành chính thuộc tòa án nhân dân. 

Câu 13: Quy trình khiếu nại, tố cáo có mấy bước? 

 A. 3 bước. B. 4 bước. C. 6 bước. D. 5 bước. 

Câu 14: Ngày 22/5/2016, nước ta tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công 

dân nào dưới đây đủ điều kiện được bầu cử khi có ngày sinh là 

 A. 23/5/1998. B. 21/5/1998. C. 22/5/1999. D. 1/1/1998. 

Câu 15: Công dân phải làm gì khi phát hiện các hành vi xâm phạm đến các quyền tự do cơ bản?  

 A. Học luật cho tốt để tự bảo vệ các quyền tự do cơ bản của mình. 

 B. Phê phán, đấu tranh, tố cáo các hành vi xâm hại đến các quyền tự do cơ bản. 

 C. Im lặng vì các hành vi đó không xâm hại đến quyền tự do cơ bản của mình. 

 D. Chỉ cần biết bảo vệ tốt các quyền tự do cơ bản của mình là được. 

Câu 16: Một trong những quyền tự do ngôn luận mà công dân có thể thực hiện là? 

 A. Viết thư gửi cho tòa án để trình bày một sự việc liên quan đến mâu thuẫn tình bạn. 

 B. Viết thư cho đại biểu Quốc hội trình bày nguyện vọng của mình. 

 C. Đưa tin về dịch bệnh Corona lên facebook. 

 D. Công khai lên mạng xã hội những quan điểm sai lệch. 

Câu 17: Hành vi nào dưới đây, vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? 

 A. Tự ý đuổi người khác khỏi chỗ ở của họ. B. Công an vào khám nhà khi có lệnh của Tòa án. 

 C. Chủ nhà phá khóa phòng trọ vào chữa cháy. D. Hàng xóm sang chữa cháy khi chủ nhà đi vắng. 

Câu 18: Khẳng định nào sau đây không đúng về quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội của công dân? 

 A. Phát huy sức mạnh của toàn dân.  B. Hạn chế quyền lực của đội ngũ cán bộ các cấp. 

 C. Hạn chế các vấn đề tiêu cực trong xã hội. D. Đảm bảo quyền dân chủ cho mỗi công dân. 

Câu 19: Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở được thực hiện theo cơ chế 

 A. dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.  B. dân quyết định, dân làm, dân kiểm tra. 

 C. dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân theo dõi.  D. dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. 

Câu 20: Theo luật bầu cử, quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc 

 A. Phổ thông, bình đẳng, tự do, bỏ phiếu kín. B. Phổ thông, trực tiếp, bình đẳng, nghiêm túc. 

 C. Bình đẳng, trực tiếp, tự do, nghiêm túc. D. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín. 

 
Giám thị không giải thích đề, chúc các em làm bài tốt! ☺ 
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